
1. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (SV nộp đơn) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau khi 
xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 14020723 Phan Văn Ước 23/02/1996 K59H Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 30  4.0 3.7  4.5 4.0 Chấm sót ý 
2 16021262 Bùi Ngọc Đăng 01/06/1997 K61T Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 30  2.5 1.8  4.0 2.7 Chấm sót ý 

3 18021166 Nguyễn Cảnh Thanh 19/10/2000 K63R 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng Sản Việt Nam 

HIS1002 30  7.0 6.9  7.5 7.2 Chấm sót ý 

4 19020053 Đồng Vũ Hạnh Thảo 23/03/2001 K64CF Tín hiệu và hệ thống ELT2035 33 0  4.2 8.0  7.4 GV vào điểm sót 

 Danh sách gồm 04 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên; SV: Sinh viên. 

 

2. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (GV đề nghị) 

TT 
 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 K59CB Phát triển ứng dụng web INT3306 30 0  3.1 7.0  5.9 
GV không tổng hợp 
một bài kiểm tra và 
project 

2 16021387 Phạm Huy Hoàng 16/03/1998 K61CAC Phát triển ứng dụng web INT3306 30 0  3.8 2.5  4.8 
GV Không tổng 
hợp điểm project 

3 16022404 Lưu Trường Giang 06/11/1997 K61CACLC2 Xác suất thống kê MAT1101 30 1.0  2.8 5.0  4.4 GV vào điểm nhầm 

4 16020978 Vũ Huy Hoàng 27/07/1997 K61CC Phát triển ứng dụng web INT3306 30 0  4.7 2.5  5.7 
GV Không tổng 
hợp điểm project 

5 17021359 Nguyễn Ngọc Anh Vũ 10/07/1999 K62CACLC1 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng Sản Việt Nam 

HIS1002 42   6.8   6.4 GV tính điểm nhầm 

6 17021233 Phạm Vương Đăng 04/08/1999 K62CACLC3 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 32   4.5   4.6 GV tính điểm nhầm 

7 18020525 Nguyễn Xuân Hòa 19/10/2000 K63CB Nguyên lý marketing BSA2002 3   8.0   8.2 GV tính điểm nhầm 

8 18021233 Tăng Đức Thịnh 16/12/2000 K63CCLC Tín hiệu và hệ thống ELT2035 33 0  2.1 9.0  5.7 
Điểm thành phần 
của SV ở lớp khác 

9 18020834 Lê Hoàng Long 13/10/2000 K63CCLC Tín hiệu và hệ thống ELT2035 32  1.2 4.5  0.0 3.76 GV vào điểm nhầm 

10 18020504 Vũ Trung Hiếu 10/02/2000 K63H2 Nhập môn lập trình INT1008 30  7.5 8.5 0  4.0 GV vào điểm nhầm 



TT 
 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

12 19020066 Hoàng Hữu Tùng 10/02/2001 K64CACLC3 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

HIS1001 40 5  6.2 8.0  7.4 GV vào điểm nhầm 

Danh sách gồm 12 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên; SV: Sinh viên 
 



3. Danh sách SV không thay đổi điểm học phần  

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

1 17021347 Đỗ Quốc Trung 04/02/1999 K62CACLC1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật INT2203 40 

2 18020468 Phạm Văn Hệ 02/07/2000 K63K2 Tín hiệu và hệ thống ELT2035 30 

Danh sách gồm 02 sinh viên./. 

 
4. Danh sách SV nộp đơn không đúng thời gian quy định 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

1 18020449 Trương Ngọc Hải 05/02/2000 K63AE Lập trình nâng cao INT 2202 30 

2 18020915 Nguyễn Quang Minh 09/09/2000 K63K1 Xác suất thống kê MAT1101 30 

Danh sách gồm 02 sinh viên. 
 


